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TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

KHOA: KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

BỘ MÔN: KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: 

Thiết kế công trình thủy 

             Mã số học phần: 158054 

 

1. Thông tin về giảng viên: 

   Họ v  t n:                      Trịnh Thị Hà Phƣơng 

C ức dan ,  ọc   m,  ọc vị:      Giảng vi n, T ạc sĩ. 

T ời gian,  ịa  i m l m vi c:  S ng t  7 , c iều t        tại VP   TCN 

Địa  c   li n   :            Bộ môn  ỹ t uật công trìn ,   oa  TCN 

Đi n t oại:         0355.508.305     Email: trinhthihaphuong@hdu.edu.vn 

   Họ v  t n:                     Mai Thị Hồng 

C ức dan ,  ọc   m,  ọc vị:      Giảng vi n, Tiến sĩ. 

T ời gian,  ịa  i m l m vi c:  S ng t  7 , c iều t        tại VP   TCN 

Địa  c   li n   :            Bộ môn  ỹ t uật công trìn ,   oa  TCN 

Đi n t oại:       0983.851.061 Email: maithihong@hdu.edu.vn 

2. Thông tin chung về học phần: 

 - T n ng n  k óa   o tạo: Đại  ọc  ỹ t uật công trìn  xây dựng 

- T n  ọc p ần: T iết kế công trìn  t ủy (Hydraulic construction design) 

 - Số tín c  : 4 

 - Học kì:  6 

 - Học p ần:   + Bắt buộc  + Tự c ọn:  

 - C c  ọc p ần ti n quyết: Không 

 - C c  ọc p ần kế tiếp:  

 - Giờ tín c    ối với c c  oạt  ộng: 

 + Nghe giảng lý t uyết: 36    

 + B i tập, t ảo luận tr n lớp: 24 

 + T ực   n , t ực tập: 24 

 + Tự  ọc:  80 

 - Địa c   của bộ môn p ụ tr c   ọc p ần: Bộ môn  ỹ t uật công trìn , k oa  ỹ 

t uật công ng  , n   A , cơ sở I, trƣờng ĐH Hồng Đức. 

3. Nội dung học phần  

- Nội dung học phần: Vai trò của công trìn  t uỷ, giới t i u c c công trìn  t ủy lợi; tín  

t ấm dƣới   y v   ai b n công trìn  t ủy lợi; x c  ịn  tải trọng v  t c  ộng l n công 

trìn  t ủy, tín  to n ổn  ịn  v   ộ bền của công trìn ; nguy n lý t iết kế c c loại công 

trìn  t ủy n ƣ  ập  ất,  ập b  tông trọng lực.  

- Năng lực đạt được: T iết kế  ập  ất v   ập b  tông trọng lực.  

4. M c tiêu của học phần:  

M c tiêu 
Mô tả 

(Học phần này người học đạt được kiến thức, kỹ 

Chuẩn đầu ra  

CTĐT 

mailto:trinhthihaphuong@hdu.edu.vn
mailto:maithihong@hdu.edu.vn


 
 

năng, thái độ, năng lực) 

1. 

Kiến thức:  

Ngƣời  ọc cần  ạt  ƣợc n ững kiến t ức: 

 Hi u  ƣợc vai trò của công trìn  t uỷ, giới 

t i u c c công trìn  t ủy lợi 

 Vận dụng kiến t ức trong b i to n tín  t ấm 

dƣới   y v   ai b n công trìn  t ủy lợi 

 Tín  to n ổn  ịn  v   ộ bền của công trình 

 T iết kế  ập  ất v   ập b  tông trọng lực.  

 

Có kiến t ức sâu về 

chuyên ngành xây 

dựng công trìn  t ủy 

2. 

* Kỹ năng:  

 Rèn luy n p ƣơng p  p suy luận k oa  ọc, 

tƣ duy logic, p ƣơng p  p ng i n cứu lý 

t uyết kết  ợp với t ực ng i m, t c p ong 

k oa  ọc  ối với ngƣời kỹ sƣ xây dựng 

trong tƣơng lai. 

 Biết vận dụng kiến t ức    tín  to n t iết kế 

c c công trìn  t ủy lợi. 

 Sin  vi n p ải có c c kỹ năng cụ t   của 

môn  ọc:  ỹ năng tín  to n, kỹ năng tƣ duy 

   t iết kế công trìn . 

T iết kế v  t i công 

 ƣợc c c loại công 

trìn  t uỷ 

 

3. 

Thái độ: 

 Có ý t ức tr c  n i m trong công vi c của 

ngƣời kỹ sƣ t iết kế; 

 Có t  i  ộ v   ạo  ức ng ề ng i p trong 

công vi c của ngƣời kỹ sƣ xây dựng; 

 Có ý t ức kỷ luật v  t c p ong công ng i p; 

 Tuân t ủ c c quy  ịn  trong t iết kế, xây 

dựng công trìn  t ủy lợi. 

 

Y u nƣớc, y u ng ề, 

có p ẩm c ất  ạo  ức 

tốt, có t  i  ộ v   ạo 

 ức ng ề ng i p  úng 

 ắn, có ý t ức kỷ luật 

và tác phong công 

ng i p, sẵn s ng  ấu 

tran  ủng  ộ, bảo v  

quan  i m k oa  ọc 

c ân c ín ,  am m  

tìm  i u, k  m p   về 

ng n  kỹ t uật xây 

dựng công trìn . 

4. 

* Năng lực:  

T iết kế  ập  ất v   ập b  tông trọng lực.  

 

T iết kế  ƣợc c c loại 

công trìn  t uỷ 

 

 

 



 
 

5. Chuẩn đầu ra học phần  

TT 
Kết quả mong muốn 

đạt đƣợc 
M c tiêu Chuẩn đầu ra CTĐT 

A 

T iết kế  ập  ất v   ập 

bê tông trọng lực.  

 

Sin  vi n trìn  b y  ƣợc 

c c p ƣơng p  p tín  to n 

v  t iết kế công trìn  t ủy 

lợi.  

 

T iết kế công  ƣợc c c 

loại công trìn  t uỷ 

 

6. Nội dung chi tiết học phần 

CHƢƠNG   :    IẾN THỨC CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

 . . Vai trò của c c công trìn  t ủy lợi 

 . .    i ni m về công trìn  t ủy lợi 

 . . P ân loại công trìn  t ủy lợi 

 .4. Đầu mối công trìn  t ủy lợi v     t ống t ủy lợi 

 .5. Điều ki n l m vi c của c c công trìn  t ủy lợi 

CHƢƠNG  : THẤM DƢỚI ĐÁY VÀ HAI BÊN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

 . .    i ni m c ung 

 . . T ấm qua nền  ất  ồng c ất công trìn  t ủy lợi 

 . . T ấm qua nền  ất k ông  ồng n ất 

 .4. C c bi n p  p p òng c ống t âm c o nền  ất 

 .5. Biến  ìn  t ấm của nền  ất v  bi n p  p p òng, c ống 

 .6. T ấm qua nền    dƣới   y công trình 

 .7. T ấm quan  bờ v    vai công trìn  

CHƢƠNG  :  TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG LÊN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

 . . C c loại tải trọng v  tổ  ợp của c úng 

 . . Áp lực t ủy tĩn  v  t ủy  ộng 

 . . T c  ộng của sóng 

 .4. Áp lực bùn c t 

 .5. T c  ộng của  ộng  ất  

CHƢƠNG 4: TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH VÀ ĐỘ BỀN CỦA CÔNG TRÌNH 

4. . C c p ƣơng p  p tín  to n 

4. . Ổn  ịn  của công trìn  xây tr n nền    

4. . Ổn  ịn  của công trìn  t ủy lợi xây tr n nền  ất 

4.4. Ổn  ịn  của  ập  ất 

CHƢƠNG 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỦY LỰC CỦA CÔNG TRÌNH THÁO NƢỚC 

5. . T  o nƣớc qua công trìn  t ủy lợi 

5. . Mạc   ộng của dòng c ảy tr n công trìn  t  o nƣớc 

5.3. Hàm khí và thoát khí 

5.4.   í  óa v  k í t ực 



 
 

5.5. Sự  ìn  t  n  sóng tr n công trìn  t  o nƣớc 

5.6. Sự m i mòn bề mặt công trìn  t  o nƣớc  

CHƢƠNG 6: ĐẬP ĐẤT 

6.1. Khái quát 

6. . Nguy n tắc v  c c bƣớc t iết kế  ập  ất, kíc  t ƣớc cơ bản của mặt cắt  ập 

6. . Tín  to n t ấm qua  ập  ất 

6.4. Ứng suất v  biến dạng của công trìn   ất 

6.5. Ổn  ịn  của  ập  ất 

6.6. Vật li u  ắp  ập 

6.7. Cấu tạo  ập 

6.8. Xử lý nền v  nối tiếp  ậpvới bờ  oặc với c c công trìn  k  c 

6.  . C ọn  ìn  t ức  ập 

CHƢƠNG 7: ĐẬP BÊ TÔNG TRỌNG LỰC 

7.1. Khái quát 

7. . T iết kế mặt  ập 

7. . Tín  to n ổn  ịn   ập b  tông trọng lực 

7.4. P ân tíc  ứng suất  ập b  tông trọng lực 

7.5. Vật li u, cấu tạo của  ập b  tông trọng lực 

7.6. Nền  ập v  xử lý nền 

7. Học liệu 

7.1. Học liệu bắt buộc: 

 [1]. Ngô Trí Viềng, Nguyễn C iến, Nguyễn Văn Mạo (   4), Thủy công tập 1, NXB 

XD. 

7.2. Học liệu tham khảo 

 [2]. Nguyễn C iến, Nguyễn Văn Hạn , Nguyễn Cản  T  i ( 004), Đồ án môn học thủy 

công, NXB Xây dựng. 

8. Hình thức tổ chức dạy học 

8. . Lịc  trìn  c ung  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học môn học   

Tổng Lí 

thuyết 

Bài 

tập/ 

Thảo 

luận 

Thực 

hành 

Khác 

(thực 

hành) 

Tự 

học/ 

Tự 

nghiên 

cứu 

Tƣ 

vấn 

của 

GV 

KT – 

ĐG 

C ƣơng  :  iến 

t ức c ung về công 

trìn  t ủy lợi 

2 
   

20 
  

22 



 
 

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học môn học   

Tổng Lí 

thuyết 

Bài 

tập/ 

Thảo 

luận 

Thực 

hành 

Khác 

(thực 

hành) 

Tự 

học/ 

Tự 

nghiên 

cứu 

Tƣ 

vấn 

của 

GV 

KT – 

ĐG 

C ƣơng  : T ấm 

dƣới   y v   ai b n 

công trìn  t ủy lợi 

6 6 4 
 

30 
 

1 bài 

ki m 

tra 5 ’ 

46 

C ƣơng  : Tải 

trọng v  t c  ộng 

l n công trìn  t ủy 

lợi 

4 6 4 
 

20 
 

1 bài 

ki m 

tra 5 ’ 

34 

C ƣơng 4: Tín  

toán ổn  ịn  v   ộ 

bền của công trìn  

4 4 
  

20 
 

1 bài 

ki m 

tra 

giữa kì 

5 ’ 

28 

C ƣơng 5: Một số 

vấn  ề t ủy lực của 

công trình tháo 

nƣớc 

4 
 

4 
 

30 
 

1 bài 

ki m 

tra 5 ’ 

38 

C ƣơng 6:  Đập  ất 8 4 6 
 

30 
 

1 bài 

ki m 

tra 5 ’ 

48 

C ƣơng 7:  Đập b  

tông trọng lực 
8 4 6 

 
30 

 

1 bài 

ki m 

tra 5 ’ 

48 

Tổng 36 24 24 
 

180 
  

264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8.2. Lịc  trìn  cụ t   c o t ng nội dung 

Tuần 1: Nội dung 1: Kiến thức chung về công trình thủy lợi 

Hình 

thức tổ 

chức 

dạy 

học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính M c tiêu c  thể 

Yêu cầu 

sinh viên 

chuẩn bị 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Lý 

t uyết 

2 tiết 

tr n lớp 

Phòng 

......... 

- Nguồn nƣớc v  vai 

trò của c c công trìn  

t ủy lợi 

- Công trìn  t ủy lợi 

- Điều ki n l m vi c 

của c c công trìn  

t ủy lợi 

 

 

Sin  vi n có k ả năng: 

- Trìn  b y sự  ìn  t  n  

nguồn nƣớc v  vai trò của 

nƣớc 

- Li t k  c c nguồn nƣớc 

v  n u  ặc  i m 

-  X c  ịn  vị trí t ủy lợi 

v  công trìn  t ủy  ối với 

nền kin  tế quốc dân 

- P ân loại  ƣợc c c công 

trìn  t ủy lợi v  nắm 

vững n i m vụ 

- P ân tíc  t c dụng của 

nƣớc l n công trìn  t ủy 

lợi v   ƣa ra n ững  ậu 

quả k i công trìn  t ủy 

lợi gặp sự cố 

- Đọc t i 

li u [1] t  

trang 1-18 

   nắm 

 ƣợc kiến 

t ức c ung 

về nguồn 

nƣớc, công 

trìn  t ủy 

lợi v   iều 

ki n l m 

vi c của 

công trình 

t ủy lợi 

 

Tự 

 ọc Tự 

NC 

20 tiết 

tự  ọc ở 

n  , t ƣ 

vi n… 

- Tìm  i u các tác 

dụng của nƣớc l n 

công trìn  t ủy lợi 

- Qu  trìn  sử dụng 

nguồn nƣớc v  lợi 

dụng tổng  ợp nguồn 

nƣớc 

- Trình bày c c t c dụng 

của nƣớc l n công trìn  

t ủy v  p ân tíc  rủi ro 

- P ân tíc   ặc  i m 

nguồn nƣớc của nƣớc ta 

v  c c mục  íc  sử dụng  

- P ƣơng  n k ai t  c 

nguồn nƣớc t ông qua c c 

công trìn  t ủy lợi 

- Áp dụng bi n p  p t ủy 

lợi trong lợi dụng tổng 

 ợp nguồn nƣớc 

- Đọc t i 

li u [ ] t  

trang 15-17 

   nắm 

 ƣợc kiến 

t ức cần tìm 

 i u 
 

Tƣ vấn 

của GV 

Phòng 

l m vi c 

BM 

- Tƣ vấn c c vấn  ề 

t ắc mắc li n quan 

 ến kiến t ức c ung 

- Tăng cƣờng, mở rộng 

c c kiến t ức c o ngƣời 

 ọc về c c vấn  ề li n 

- C c câu 

  i cần giải 

  p về c c 

 



 
 

về công trìn  t ủy lợi quan công trìn  t ủy lợi vấn  ề li n 

quan  ến 

công trình 

t ủy lợi 

 



 
 

Tuần 2: Nội dung 2: Thấm dƣới đáy và hai bên công trình thủy lợi 

Hình 

thức tổ 

chức 

dạy 

học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính M c tiêu c  thể 

Yêu cầu sinh 

viên chuẩn bị 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Lý 

t uyết 

3 tiết 

tr n lớp 

Phòng 

…...... 

- Sự  ìn  t  n  dòng 

t ấm 

- Mục  íc  của vi c 

ng i n cứu dòng 

t ấm 

 

Sin  vi n có k ả 

năng: 

- Trình bày quá trình 

hình thành dòng 

t ấm v  nắm vững 

 iều ki n xảy ra qu  

trìn  t ấm 

- P ân tíc  n i m vụ 

của vi c ng i n cứu 

dòng t ấm v  trìn  

b y c c t  n  tựu 

trong ng i n cứu 

dòng t ấm 

- Phân loại dòng 

t ấm v  p ân tíc   

Đọc t i li u [1] 

t  trang 18-20 

   nắm  ƣợc 

kiến t ức về 

quá trình hình 

thành dòng 

t ấm v  mục 

 íc  của vi c 

ng i n cứu 

dòng t ấm 

 

T ảo 

luận 

3 tiết 

tr n lớp 

Phòng 

…...... 

- T ảo luận về ản  

 ƣởng bất lợi của 

dòng t ấm  ối với 

công trìn  t ủy v  

môi trƣờng xung 

quanh 

- Li t k  c c bất lợi 

của dòng t ấm  v  

p ân tíc  rủi ro 

- Đọc t i li u 

[ ] t  trang 

18-      nắm 

 ƣợc kiến t ức 

cần t ảo luận 

- Tìm  i u tr n 

website. 

 

Tự 

 ọc Tự 

NC 

15 tiết tự 

 ọc ở n  , 

t ƣ vi n… 

- Vấn  ề ng i n cứu 

dòng t ấm 

- C uẩn bị vấn  ề 

t ảo luận: ản   ƣởng 

bất lợi của dòng 

t ấm  ối với công 

trìn  t ủy v  môi 

trƣờng xung quan  

- Tìm  i u c c 

ng i n cứu về dòng 

t ầm v   p dụng 

ng i n cứu tr n t ế 

giới cũng n ƣ tại 

Vi t Nam 

- Vận dụng c c kiến 

t ức  ã  ọc, kết  ợp 

tìm  i u    c uẩn bị 

c o b i t ảo luận tr n 

lớp 

Đọc t i li u [ ] 

t  trang 18-20 

và kết  ợp b i 

giảng cũng 

n ƣ tìm kiếm 

trên website  



 
 

Tƣ vấn 

của GV 

Phòng làm 

vi c BM 

- Tƣ vấn c o sin  

viên lý t uyết t ấm 

v  c c b i to n t ấm 

với bi n bất kì c o 

bài to n p ẳng, 

k ông gian, ổn  ịn  

v  k ông ổn  ịn  

- Tăng cƣờng, mở 

rộng c c kiến t ức 

p ần lý t uyết t ấm 

cho sinh viên. 

- C c câu   i 

cần giải   p về 

lý t uyết t ầm 

và bài toán 

t ấm 

 

 



 
 

 Tuần 3: Nội dung  : T ấm dƣới   y v   ai b n công trìn  t ủy lợi 

Hình 

thức tổ 

chức 

dạy 

học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính M c tiêu c  thể 

Yêu cầu sinh 

viên chuẩn bị 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Lý 

t uyết 

3 tiết 

tr n lớp 

Phòng 

…...... 

- T ấm qua nền dƣới 

  y công trìn  

- C c bi n p  p 

c ống t ấm c o nền 

 ất 

 

Sinh viên có k ả 

năng: 

- X c  ịn  giới  ạn 

miền t ấm v   ƣa ra 

c c giả t uyết cơ bản 

c o b i to n t ấm 

- P ân tíc  mục  íc  

c ống t ấm  

- Trìn  b y c c bi n 

p  p c ống t ấm c o 

nền  ất  ồng c ất v  

k ông  ồng c ất 

Đọc t i li u [ ] 

t  trang 20-55 

   nắm  ƣợc 

kiến t ức về 

qu  trìn  t ấm 

qua   y công 

trình và các 

bi n p  p 

c ống t ấm 

 

T ảo 

luận 

1 tiết 

tr n lớp 

Phòng 

…...... 

- T ảo luận về biến 

 ìn  t ấm của  ất 

nền v  bi n p  p 

p òng c ống 

- Li t k  c c biến 

 ìn  t ấm v  p ân 

tíc  rủi ro 

- Đƣa ra bi n p  p 

p òng c ống  

Đọc t i li u [ ] 

t  trang   -55 

v  kết  ợp b i 

giảng cũng 

n ƣ tìm kiếm 

trên website 

 

B i tập 

2 tiết 

tr n lớp 

Phòng 

…...... 

- Tín  t ấm dƣới   y 

công trình 

- Vẽ sơ  ồ t ấm 

- Áp dụng ba p ƣơng 

p  p tín  t ấm: Tỷ l  

 ƣờng t ẳng,    số 

sức k  ng, vẽ lƣới    

giải quyết b i to n 

tín  lƣu lƣợng t ấm  

Đọc t i li u [ ] 

t  trang 20-32 

   giải b i 

to n t ấm dƣới 

  y công trìn  

 

T ực 

hành 

4 tiết t ực 

hành làm 

b i tập lớn 

tại n   

 

 L m b i tập lớn về 

t ấm c o công trìn  

t ủy lợi 

- Vận dụng kiến t ức 

tín  t ấm c o công 

trìn  bằng   p ƣơng 

pháp 

- Vẽ bi u  ồ t ấm 

- Lựa c ọn p ƣơng 

p  p tín  t ấm tối ƣu 

 p dụng trong t ực tế 

Đọc t i li u [ ] 

t  trang  9-35; 

 ồ  n môn  ọc 

t ủy công t  

trang 51-56    

l m b i tập lớn 

 



 
 

Tự 

 ọc Tự 

NC 

15 tiết tự 

 ọc ở n  , 

t ƣ vi n… 

- Tìm  i u vấn  ề 

t ấm quan  bờ v  

hai bên vai công 

trình 

- C uẩn bị vấn  ề 

t ảo luận: biến  ìn  

t ấm của  ất nền v  

bi n p  p p òng 

c ống 

- Tìm  i u quá trình 

t ấm quan  bờ v   ai 

bên vai công trình và 

p ân tíc  rủi ro 

- Vận dụng c c kiến 

t ức  ã  ọc, kết  ợp 

tìm  i u    c uẩn bị 

c o b i t ảo luận tr n 

lớp 

Đọc t i li u [ ] 

t  trang 20-55 

v  kết  ợp b i 

giảng cũng 

n ƣ tìm kiếm 

trên website 

 

Tƣ vấn 

của GV 

Phòng làm 

vi c BM 

- Giải   p cho sinh 

viên c c p ƣơng 

p  p tín  t ấm v   p 

dụng p ƣơng p  p 

trong giải b i to n 

tín  lƣu lƣợng t ấm 

dƣới   y công trìn  

- Tăng cƣờng kĩ năng 

tính toán cho sinh 

viên 

- Vận dụng p ƣơng 

pháp tính toán trong 

b i to n t ấm  

- C c câu   i 

cần giải   p về 

bài toán tính 

to n lƣu lƣợng 

t ấm qua   y 

công trình và 3 

p ƣơng p  p 

tín  t ấm 

 

KT-ĐG 5 ’ 

- Tín  lƣu lƣợng 

t ấm qua   y công 

trình 

- Củng cố, k ắc sâu, 

vận dụng c c kiến 

t ức  ã  ọc    tín  

to n lƣu lƣợng t ấm 

qua   y công trìn  

- Nắm vững lý 

t uyết tính 

toán làm bài 

ki m tra qu  

trình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tuần 4: Nội dung 3: Tải trọng và tác động lên công trình thủy lợi 

Hình 

thức tổ 

chức dạy 

học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính M c tiêu c  thể 

Yêu cầu sinh 

viên chuẩn bị 

Chu

ẩn 

đầu 

ra 

HP 

Lý t uyết 2 tiết 

- Tải trọng 

- Tổ  ợp tải trọng 

 

Sin  vi n có k ả 

năng: 

P ân loại tải trọng v  

tổ  ợp tải trọng 

 

- Đọc t i li u 

[ ] t  trang 56-

70    nắm  ƣợc 

kiến t ức về tải 

trọng v  tổ  ợp 

tải trọng 

 

B i tập 

3 tiết 

tr n lớp 

Phòng 

…...... 

- Tính toán các áp 

lực cơ bản l n công 

trình  

+ Áp lực t ủy  ộng  

+ Áp lực t ủy tĩn  

 

- Vẽ bi u  ồ  p lực  

- Tính to n  p lực  

- Rèn luy n kỹ năng 

tính toán 

- Đọc t i li u 

[ ] t  trang 58-

70;  ồ  n môn 

 ọc t ủy công 

t  trang 46-49 

   tính toán áp 

lực  

 

Tự  ọc Tự 

NC 

   tiết 

tự  ọc ở 

n  , t ƣ 

vi n… 

- Ho n t i n b i tập 

tín  to n  p lực t ủy 

 ộng v  t ủy tĩn  t c 

 ộng lên công trình  

Sin  vi n có k ả 

năng: 

- Áp dụng công t ức 

 ƣợc cung cấp    

 o n t i n b i tập  

- Đọc t i li u 

[ ] t  trang 58-

7 ;  ồ  n môn 

 ọc t ủy công 

t  trang 46-49 

   tín  to n  p 

lực t ủy  ộng 

v  t ủy tĩn  

 

Tƣ vấn 

của GV 

Phòng 

l m vi c 

BM 

- Tƣ vấn về p ƣơng 

p  p tín  to n  p lực  

cơ bản t c  ộng l n 

công trình 

- X c  ịn  c c    số 

p ục vụ tín  to n  p 

lực 

- Áp dụng công t ức 

tín  v  vẽ bi u  ồ  p 

lực  

- C c câu   i 

cần giải   p 

li n quan  ến 

tín  to n  p lực   
 

KT-ĐG 5 ’ 

- Tín  to n  p lực 

thủy  ộng v  t ủy 

tĩn  t c  ộng l n 

công trình 

- Củng cố, k ắc sâu, 

vận dụng c c kiến 

t ức  ã  ọc    tín  

to n  p lực t ủy  ộng 

v  t ủy tĩn  t c  ộng 

lên công trình 

- Nắm vững lý 

t uyết tín  to n 

l m b i ki m 

tra quá trình. 

 



 
 

Tuần 5: Nội dung 3: Tải trọng và tác động lên công trình thủy lợi 

Hình 

thức tổ 

chức dạy 

học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính M c tiêu c  thể 

Yêu cầu sinh 

viên chuẩn 

bị 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Lý t uyết   tiết 

- Áp lực t ủy tĩn  v  

t ủy  ộng 

- T c  ộng của sóng 

- Áp lực bùn c t 

- T c  ộng của  ộng 

 ất  

 

Sin  vi n có k ả 

năng: 

- Li t k  c c  p lực 

cơ bản t c  ộng l n 

công trình 

- X c  ịn   p lực v  

tính toán 

- Đọc t i li u 

[ ] t  trang 

56-7     nắm 

 ƣợc kiến 

t ức về các 

 p lực cơ bản 

t c  ộng l n 

công trình 

 

B i tập 

3 tiết 

tr n lớp 

Phòng 

…...... 

- Tính toán các áp 

lực cơ bản l n công 

trình  

+ T c  ộng sóng 

+ Áp lực bùn c t 

+ T c  ộng của  ộng 

 ất 

- Vẽ bi u  ồ  p lực  

- Tín  to n  p lực  

- Rèn luy n kỹ năng 

tính toán 

- Đọc t i li u 

[ ] t  trang 

58-7 ;  ồ  n 

môn  ọc t ủy 

công t  trang 

46-49    tính 

to n  p lực  

 

T ực 

hành 

4 tiết 

t ực 

hành 

làm bài 

tập lớn 

tại n   

 

 L m b i tập lớn về 

tín   p lực t c  ộng 

l n công trìn  t ủy 

lợi 

- Vận dụng kiến t ức 

tín   p lƣc t c  ộng 

l n công trìn   ập   

- Vẽ p ƣơng, c iều 

lực  

- X c  ịn  mô men 

v  tín  to n ổn  ịn  

cho công trình 

- Đề xuất bi n p  p 

xử lý nếu công trìn  

mất ổn  ịn  

- Đọc t i li u 

[ ] t  trang 

58-7 ;  ồ  n 

môn  ọc t ủy 

công t  trang 

46-49    tín  

l m b i tập 

lớn 

 

Tƣ vấn 

của GV 

Phòng 

l m vi c 

BM 

- Tƣ vấn về p ƣơng 

p  p tín  to n  p lực  

cơ bản t c  ộng l n 

công trình 

- X c  ịn  c c    số 

p ục vụ tín  to n  p 

lực 

- Áp dụng công t ức 

tín  v  vẽ bi u  ồ  p 

lực  

- C c câu   i 

cần giải   p 

li n quan  ến 

tính toán áp 

lực   

 

 

 



 
 

Tuần 6: Nội dung 4: Tính toán độ ổn định và độ bền của công trình 

Hình 

thức tổ 

chức dạy 

học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính M c tiêu c  thể 

Yêu cầu sinh 

viên chuẩn bị 

Chuẩ

n đầu 

ra 

HP 

Lý t uyết   tiết 

- C c p ƣơng p  p 

tín  to n ổn  ịn  v  

 ộ bền c o công 

trìn : P ƣơng p  p 

trạng t  i giới  ạn; 

ứng suất c o p ép; 

p ƣơng pháp tính 

t eo    số an to n  

Sin  vi n có k ả 

năng: 

- Hi u c c p ƣơng 

p  p v  c c   p dụng 

trong tín  to n ổn 

 ịn  v   ộ bền c o 

công trình 

- Tra c c    số cơ 

bản p ục vụ tín  to n 

v   i u ý ng ĩa c c 

   số 

- Đọc t i li u 

[ ] t  trang 

71-76    nắm 

 ƣợc kiến 

t ức về c c 

p ƣơng p  p 

tín  to n ổn 

 ịn  v   ộ 

bền c o công 

trình 

 

T ảo luận 

2 tiết 

tr n lớp 

Phòng 

…...... 

- So s n  c c p ƣơng 

p  p tín  to n ổn 

 ịn  v   ộ bền c o 

công trình 

- Đƣa ra c c   p 

dụng 

 

- P ân tíc  ƣu n ƣợc 

 i m c c p ƣơng 

p  p v   ƣa ra p ạm 

vi  p dụng  ối với 

t ng loại công trìn  

t ủy cụ t    

- Đọc t i li u 

[ ] t  trang 

71-75 kết  ợp 

tìm  i u tr n 

website    so 

sánh các 

p ƣơng p  p 

 

Tự  ọc Tự 

NC 

10 tiết 

tự  ọc ở 

n  , t ƣ 

vi n… 

- Tìm  i u c c 

p ƣơng p  p k  c về  

tín  to n ổn  ịn  v  

 ộ bền c o công 

trình 

  

Sin  vi n có k ả 

năng: 

- So s n  c c p ƣơng 

p  p k  c so với c c 

p ƣơng p  p cơ bản  

- C c   p dụng  ối 

với công trìn  t ủy  

- Đọc t i li u 

[ ] t  trang 

75-76 kết  ợp 

tìm  i u tr n 

website    tìm 

 i u về c c 

p ƣơng p  p 

tính toán khác 

 

Tƣ vấn 

của GV 

Phòng 

l m vi c 

BM 

- Tƣ vấn c c p ƣơng 

p  p cơ bản về tín  

to n  ộ bền v   ộ ổn 

 ịn  c o công trìn   

- Tra c c    số p ục 

vụ tín  to n  

- Áp dụng p ƣơng 

p  p    tín  to n  

- C c câu   i 

cần giải   p 

li n quan  ến 

p ƣơng p  p 

tính to n  ộ 

bền v   ộ ổn 

 ịn  

 

 



 
 

Tuần 7:  Nội dung 4: Tính toán độ ổn định và độ bền của công trình 

Hình 

thức tổ 

chức dạy 

học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính M c tiêu c  thể 

Yêu cầu sinh 

viên chuẩn 

bị 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Lý t uyết   tiết 

- Ổn  ịn  của công 

trìn  xây tr n nền    

- Ổn  ịn  của công 

trìn  tr n nền  ất  

Sin  vi n có k ả 

năng: 

- Hi u c c p ƣơng 

p  p v  c c   p dụng 

trong tín  to n ổn 

 ịn  c o công trình 

xây tr n nền   , nền 

 ất 

- P  n  o n k ả năng 

trƣợt v  vẽ c c sơ  ồ 

trƣợt 

- Đọc t i li u 

[ ] t  trang 

76-87    nắm 

 ƣợc kiến 

t ức về 

p ƣơng p  p 

tín  ổn  ịn  

cho công 

trìn  tr n nền 

   v  nền  ất 

 

B i tập 

2 tiết 

tr n lớp 

Phòng 

…...... 

- Tính toán ổn  ịn  

cho công trình khi 

xây trên: 

+ Nền      

+ Nền  ất 

- Vẽ sơ  ồ tín  to n 

trƣợt (Trƣợt p ẳng, 

sâu và trƣợt  ỗn  ợp) 

- Áp dụng p ƣơng 

pháp và tính toán  

- Vẽ c c sơ  ồ trƣợt 

tính toán 

- Rèn luy n kỹ năng 

tính toán  

 

- Đọc t i li u 

[ ] t  trang 

76-87 kết 

 ợp b i giảng 

   l m b i 

tập  

 

Tự  ọc Tự 

NC 

   tiết 

tự  ọc ở 

n  , t ƣ 

vi n… 

- Tìm  i u quá trình 

ổn  ịn  của  ập  ất 

  

Sin  vi n có k ả 

năng: 

- Tín  to n ổn  ịn  

về trƣợt c o  ập 

trong c c trƣờng  ợp   

+ T ời kì t i công, v  

k i v a  ắp xong 

+   i mực nƣớc 

trong  ồ rút n an  

+   i  ồ  ã c ứa 

nƣớc với c c mực 

nƣơc t ƣợng  ạ lƣu 

khác nhau 

- Đọc t i li u 

[1] t  trang 

86-88 kết 

 ợp b i giảng 

   tìm  i u 

và tính toán 

ổn  ịn  c o 

 ập  ất 

 

Tƣ vấn 

của GV 

Phòng 

l m vi c 

-  Vẽ sơ  ồ tín  to n 

trƣợt (Trƣợt p ẳng, 

- Hƣớng dẫn sin  

vi n vẽ c c sơ  ồ 

C c câu   i 

cần giải   p 
 



 
 

BM sâu v  trƣợt  ỗn  ợp) 

- P ƣơng p  p tín  

to n ổn  ịn  công 

trình 

trƣợt v  c c  tín  

toán  

 

li n quan  ến 

vấn  ề cần tƣ 

vấn 

 

KT-ĐG 5 ’ 

- Tín  to n ổn  ịn  

công trìn  tr n nền 

 ất  ối với sơ  ồ 

trƣợt p ẳng 

- Củng cố, k ắc sâu, 

vận dụng c c kiến 

t ức  ã  ọc    tín  

to n ổn  ịn  c o 

công trình khi xây 

tr n nền  ất 

- Nắm vững 

lý t uyết tín  

toán làm bài 

ki m tra qu  

trình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tuần 8:  Nội dung 5: Một số vấn đề thủy lực của công trình tháo nƣớc 

Hình 

thức tổ 

chức dạy 

học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính M c tiêu c  thể 

Yêu cầu sinh 

viên chuẩn 

bị 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Lý t uyết   tiết 

Một số vấn  ề t ủy 

lực của công trìn  

t  o nƣớc  

Sin  vi n có k ả 

năng: 

- Hi u c c p ƣơng 

pháp t  o nƣớc qua 

công trìn  t ủy lợi 

- Hi u k  i ni m 

mạc   ộng của dòng 

c ảy tr n công trìn  

t  o nƣớc 

 

 

- Đọc t i li u 

[ ] t  trang 

88-106     

nắm  ƣợc 

kiến t ức về 

c c p ƣơng 

pháp tháo 

nƣớc, mạc  

 ộng của 

dòng c ảy 

 

T ực 

hành 

4 tiết 

t ực 

  n  tại 

cơ sở 

tham 

quan 

t ực tế 

 

Sinh viên tham quan 

t ực tế tại một công 

trìn  t ủy    tìm 

 i u về sự m i mòn 

của công trình và các 

p ƣơng p  p t  o 

nƣớc qua công trìn  

- Sinh viên có k ả 

năng: 

P ân tíc   ƣợc c c 

nguyên nhân gây ra 

 i n tƣợng m i mòn 

công trìn  v   ề xuất 

bi n p  p xử lý 

 

- Đọc t i li u 

[ ] t  trang 

88-106    

tìm  i u vấn 

 ề m i mòn 

công trình 

t ủy 

- tìm  i u 

trên website 

và tham quan 

t ực tế 

- Viết b o 

cáo 

 

KT-ĐG 

GK 
5 ’ 

- Tín  t ấm qua bản 

  y công trìn  

- Tín  c c  p lực t c 

 ộng v o công trìn  

 ập  

- Củng cố, k ắc sâu, 

vận dụng c c kiến 

t ức  ã  ọc    tín  

to n lƣu lƣợng t ấm 

và  p lực t c  ộng 

vào công trìn   ập 

- T    i n sơ  ồ t ấm 

v  p ƣơng c iều của 

lực tr n  ìn  vẽ 

Nắm vững lý 

t uyết tín  

toán làm bài 

ki m tra 

 

 



 
 

Tuần 9:  Nội dung 5: Một số vấn đề thủy lực của công trình tháo nƣớc 

Hình 

thức tổ 

chức dạy 

học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính M c tiêu c  thể 

Yêu cầu sinh 

viên chuẩn 

bị 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Lý t uyết   tiết 

Một số vấn  ề t ủy 

lực của công trìn  

t  o nƣớc  

Sin  vi n có k ả 

năng: 

- P ân bi t: H m k í 

và thoát khí 

- P ân bi t:   í  óa 

v  k í t ực 

- Trìn  b y Sự  ìn  

thành sóng trên công 

trìn  t  o nƣớc 

 

- Đọc t i li u 

[ ] t  trang 

88-106     

nắm  ƣợc 

kiến t ức về 

hàm khí, 

thoát khí, khí 

hóa và khí 

t ực 

 

Tự  ọc Tự 

NC 

 5 tiết 

tự  ọc ở 

n  , t ƣ 

vi n… 

- Tìm  i u Sự  ìn  

thành sóng trên công 

trìn  t  o nƣớc 

  

Sin  vi n có k ả 

năng: 

- Phân tích nguyên 

nhân hình thành sóng 

- Trình bày nguyên lý 

hình thành sóng 

d ng, sóng c ạy 

- So s n   ai loại 

sóng v  p ân tíc  ản  

 ƣởng của sóng  ến 

công trìn  t ủy lợi  

- Đọc t i li u 

[ ] t  trang 

88-  6 kết 

 ợp b i giảng 

cũng n ƣ tìm 

kiếm tr n 

website    

tìm hi u về 

sóng 

 

Tƣ vấn 

của GV 

Phòng 

l m vi c 

BM 

- Hƣớng dẫn sin  

viên tính toán hàm 

khí  

 

- Giải t íc  c c công 

t ức tín  to n 

- Hƣớng dẫn sin  

vi n l m b i tập 

C c câu   i 

cần giải   p 

li n quan  ến 

vấn  ề cần tƣ 

vấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tuần 10:  Nội dung 6: Đập đất 

Hình 

thức tổ 

chức dạy 

học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính M c tiêu c  thể 

Yêu cầu sinh 

viên chuẩn 

bị 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Lý t uyết 4 tiết 

Đập  ất 

 

Sin  vi n có k ả 

năng: 

- N u k  i qu t về  

 ập  ất  

- Trìn  b y cấu tạo 

 ập 

- Nguy n tắc v  c c 

bƣớc t iết kế  ập  ất, 

kíc  t ƣớc cơ bản 

của mặt cắt  ập 

- Tính toán các kích 

t ƣớc cơ bản của  ập 

 ất 

- Tín  to n t ấm qua 

 ập  ất 

  

- Đọc t i li u 

[ ] t  trang 

87- 75    

nắm  ƣợc 

kiến t ức về 

 ập  ất 

 

B i tập 

4 tiết 

tr n lớp 

Phòng 

…...... 

- Tín  to n t ấm xây 

qua mặt  ập 

- Tín  to n ổn  ịn  

c o  ập  

 

- Áp dụng p ƣơng 

p  p v  tín  to n lƣu 

lƣợng t ấm, ki m tra 

 ộ ổn  ịn  c o  ập 

- Vẽ c c sơ  ồ trƣợt 

tính toán 

- Rèn luy n kỹ năng 

tính toán  

- Đọc t i li u 

[ ] t  trang 

139- 5  kết 

 ợp b i giảng 

   l m b i 

tập  

 

Tự  ọc Tự 

NC 

 5 tiết 

tự  ọc ở 

n  , t ƣ 

vi n… 

- Tìm  i u vật li u 

 ập 

  

Sin  vi n có k ả 

năng: 

- Nắm vững c c y u 

cầu c ung  ối với vật 

li u  ắp  ập 

- Tín  to n c c c   

ti u kỹ t uật cơ bản 

c o vật li u  ắp  ập 

- Vẽ bi u  ồ cấp p ối 

 ạt 

- Đọc t i li u 

[ ] t  trang 

153- 58 kết 

 ợp b i giảng 

cũng n ƣ tìm 

kiếm tr n 

website    

tìm  i u về 

vật li u  ắp 

 ập 

 



 
 

- Tín  to n  ộ c ặt 

của  ất  ầm nén  

Tƣ vấn 

của GV 

Phòng 

l m vi c 

BM 

- Hƣớng dẫn sin  

vi n vẽ cung trƣợt v  

tín  to n ổn  ịn   

 

- Vẽ cung trƣợt bằng 

p ƣơngp  p 

V.V.Fandeep 

- Tín  to n ổn  ịn  

c o  ập 

C c câu   i 

cần giải   p 

li n quan  ến 

vấn  ề cần tƣ 

vấn 

 

KT-ĐG 

 i m 

tra 

mi ng 

- Tìm  i u về c c 

loại  ập 

- So s n  c c loại 

 ập 

- Củng cố, k ắc sâu, 

vận dụng c c kiến 

t ức  ã  ọc    trả lời 

c c câu   i   

- Nắm vững 

lý t uyết  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tuần 11:  Nội dung 6: Đập đất 

Hình 

thức tổ 

chức dạy 

học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính M c tiêu c  thể 

Yêu cầu sinh 

viên chuẩn 

bị 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Lý t uyết 4 tiết 

Đập  ất 

 

Sin  vi n có k ả 

năng: 

- Tính to n ứng suất 

v  biến dạng của 

công trìn   ất 

-   i m tra ổn  ịn  

của  ập  ất 

- Xử lý nền v  nối 

tiếp  ậpvới bờ  oặc 

với c c công trìn  

khác 

- C ọn  ìn  t ức  ập 

- Đọc t i li u 

[ ] t  trang 

87- 75    

nắm  ƣợc 

kiến t ức về 

 ập  ất 
 

T ực 

hành 

6 tiết 

t ực 

hành tại 

cơ sở 

tham 

quan 

t ực tế 

 

Sinh viên tham quan 

t ực tế tại một công 

trìn   ập  ất    tìm 

 i u về  ìn  t ức xử 

lý nền v  c c p ƣơng 

p  p gia cố  ập  

- Sin  vi n có k ả 

năng: 

+ P ân tíc   ƣợc c c 

nguyên nhân gây ra 

 i n tƣợng t ấm qua 

nền  ập 

+ Đề xuất p ƣơng 

p  p gia cố  ập 

 

 

- Đọc t i li u 

[ ] t  trang 

87-175    

tìm  i u vấn 

 ề xử lý nền 

và các 

p ƣơng p  p 

gia cố  ập 

- tìm  i u 

trên website 

và tham quan 

t ực tế 

- Viết b o 

cáo 

 

Tự  ọc Tự 

NC 

 5 tiết 

tự  ọc ở 

n  , t ƣ 

vi n… 

- Tìm  i u y u cầu 

với vật li u khi dùng 

bi n p  p t i công 

trong nƣớc 

Sin  vi n có k ả 

năng: 

- Nắm vững c c y u 

cầu c ung  ối với vật 

li u k i dùng bi n 

pháp thi công trong 

nƣớc 

- P ƣơng p  p t i 

- Đọc b i 

giảng cũng 

n ƣ tìm kiếm 

trên website 

   tìm  i u 

về vật li u v  

p ƣơng p  p 

thi công 

 



 
 

công trong nƣớc 

 

trong nƣớc 

Tƣ vấn 

của GV 

Phòng 

l m vi c 

BM 

- T iết kế  ập  ất  

 

- T iết kế  ập  ất v  

tín  to n c c t ông số 

c o  ập 

- Vẽ mặt cắt  ập 

- Ho n t i n t uyết 

min  v  bản vẽ  ồ  n 

t iết kế  ập  ất 

C c câu   i 

cần giải   p 

li n quan  ến 

vấn  ề cần tƣ 

vấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tuần 12: Nội dung 7: Đập bê tông trọng lực 

Hình 

thức tổ 

chức dạy 

học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính M c tiêu c  thể 

Yêu cầu sinh 

viên chuẩn 

bị 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Lý t uyết 4 tiết 

Đập b  tông trọng 

lực 

Sin  vi n có k ả 

năng: 

- Mô tả cấu tạo  ập 

- Tính toán các kích 

t ƣớc cơ bản của  ập  

b  tông trọng lực 

- T iết kế mặt cắt  ập 

- Đọc t i li u 

[ ] t  trang 

198-  8    

nắm  ƣợc 

kiến t ức về 

 ập b  tông 

trọng lực 

 

Tự  ọc Tự 

NC 

15 tiết 

tự  ọc ở 

n  , t ƣ 

vi n… 

- Tìm  i u vật li u 

l m  ập b  tông 

trọng lực 

  

Sin  vi n có k ả 

năng: 

- Nắm vững c c y u 

cầu c ung  ối với b  

tông l m  ập  

- Lựa c ọn vật li u 

p ù  ợp c o công 

trình  

 

- Đọc t i li u 

[ ] t  trang 

181- 84 kết 

 ợp b i giảng 

cũng n ƣ tìm 

kiếm tr n 

website    

tìm  i u về 

vật li u l m 

 ập 

 

Tƣ vấn 

của GV 

Phòng 

l m vi c 

BM 

- T iết kế  ập b  

tông trọng lực v  

ki m tra ổn  ịn   

- Tính toán các thông 

số c o  ập 

- Vẽ mặt cắt  ập 

-  i m tra ổn  ịn  

c o  ập 

C c câu   i 

cần giải   p 

li n quan  ến 

vấn  ề cần tƣ 

vấn 

 

 

KT-ĐG 

 
5 ’ 

 i m tra nội dung 7 - Củng cố, k ắc sâu, 

vận dụng c c kiến 

t ức  ã  ọc    tín  

toán ổn  ịn  c o  ập 

b  tông trọng lực  v  

p ân tíc  ứng suất 

 

- Nắm vững 

lý t uyết tín  

toán làm bài 

ki m tra  

 

 

 

 



 
 

Tuần 13: Nội dung 7: Đập bê tông trọng lực 

Hình 

thức tổ 

chức dạy 

học 

Thời gian, 

địa điểm 
Nội dung chính M c tiêu c  thể 

Yêu cầu sinh 

viên chuẩn 

bị 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Lý t uyết 4 tiết 

Đập b  tông trọng 

lực 

Sin  vi n có k ả 

năng: 

- Tín  to n ổn  ịn  

 ập b  tông trọng lực 

- P ân tíc  ứng suất 

 ập b  tông trọng lực 

- Xử lý nền  ập 

- Đọc t i li u 

[ ] t  trang 

198-  8    

nắm  ƣợc 

kiến t ức về 

 ập b  tông 

trọng lực 

 

B i tập 

4 tiết 

tr n lớp 

Phòng 

…...... 

- Tín  to n ổn  ịn  

c o  ập v  p ân tíc  

ứng suất 

 

- Áp dụng p ƣơng 

p  p v  tín  to n ổn 

 ịn  c o  ập b  tông 

trọng lực 

- Vẽ bi u  ồ p ân bố 

ứng suất 

-  i m tra ản   ƣởng 

của biến dạng nền 

 ến sự p ân bố ứng 

suất trong t ân  ập 

- Rèn luy n kỹ năng 

tính toán  

- Đọc t i li u 

[ ] t  trang 

204-    kết 

 ợp b i giảng 

   l m b i 

tập  
 

T ực 

hành 

6 tiết 

t ực 

  n  tại 

cơ sở 

tham 

quan 

t ực tế 

 

Sinh viên tham quan 

t ực tế tại một công 

trìn   ập b  tông 

trọng lực     tìm  i u 

về  ìn  t ức xử lý 

nền v  c c p ƣơng 

p  p gia cố  ập  

- Sin  vi n có k ả 

năng: 

+ P ân tíc   ƣợc c c 

nguyên nhân gây ra 

 i n tƣợng t ấm qua 

nền  ập 

+ Đề xuất p ƣơng 

p  p gia cố  ập 

 

 

- Đọc t i li u 

[ ] t  trang 

198-  8    

tìm  i u vấn 

 ề xử lý nền 

và các 

p ƣơng p  p 

gia cố  ập 

- tìm  i u 

trên website 

và tham quan 

t ực tế 

- Viết b o 

cáo 

 

Tự  ọc Tự  5 tiết - Tìm  i u một số Sin  vi n có k ả - Đọc t i li u  



 
 

NC tự  ọc ở 

n  , t ƣ 

vi n… 

loại  âp k  c:  ập 

  ,  ập cao su… 

  

năng: 

- So s n  c c loại  ập 

k  c so với  ập b  

tông trọng lực   

- P ạm vi  p dụng 

 ối với mỗi loại  ập 

và trình bày công 

năng  

 

[ ] t  trang 

198-  8; kết 

 ợp b i giảng 

cũng n ƣ tìm 

kiếm trên 

website    

tìm  i u về 

vấn  ề cần 

ng i n cứu 

Tƣ vấn 

của GV 

Phòng 

l m vi c 

BM 

- T iết kế  ập b  

tông trọng lực v  

ki m tra ổn  ịn   

- Tính toán các thông 

số c o  ập 

- Vẽ mặt cắt  ập 

-  i m tra ổn  ịn  

c o  ập 

C c câu   i 

cần giải   p 

li n quan  ến 

vấn  ề cần tƣ 

vấn 

 

 

 



 
 

9. Chính sách đối với học phần 

- Sin  vi n p ải tự ng i n cứu trƣớc  ề cƣơng c i tiết  ã  ƣợc x c  ịn , c c t i li u  ọc 

tập v  c uẩn bị b i trƣớc k i  ến lớp. 

- Giảng vi n p ân tíc ,  ƣớng dẫn lý t uyết p ần  , vận dụng v o vi c giải b i tập. Giải 

b i tập mẫu, sau  ó SV tự  ọc    giải quyết tất cả c c b i tập còn lại. 

- Giảng vi n p ân tíc ,  ƣớng dẫn lý t uyết p ần   v  t ực   n , sau  ó SV tự t ực 

  n     giải quyết c c b i tập còn lại. 

- Y u cầu sin  vi n p ải l m v  nộp  ủ,  úng t ời  ạn c c b i tập  ƣợc giao. 

- Bắt buộc SV p ải dự  ầy  ủ số tiết l n lớp t eo quy c ế 4 . Rèn luy n kỹ năng tự g i 

b i. Nâng cao k ả năng tự  ọc v  kỹ năng l m vi c t eo n óm. 

10. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

10.1. Kiểm tra - đánh giá thƣờng xuyên: 

-  i m tra qu  trìn  c uẩn bị b i tập v  p ần sin  vi n tự c uẩn bị ở n  ,  ánh 

gi  sự c uy n cần của sin  vi n bằng  i m dan  trong suốt qu  trìn   ọc. 

- C c b i ki m tra viết 5 ’  ƣợc l m v o c c tuần 3,4,7,12 

-  i m tra mi ng  ƣợc ki m tra trong suốt qu  trìn   ọc v  có    tiết ki m tra 

mi ng tổng  ợp v o tuần 10 

 - Tổng số b i ki m tra   n  gi  t ƣờng xuy n l  5 b i. 

- Đi m trung bìn  của c c b i ki m tra t ƣờng xuy n,  i m c uy n cần có trọng 

số   %. 

Tiêu chí đánh giá bài kiểm tra: 

Nội dung đánh giá Điểm 

Trìn  b y  ƣợc k  i ni m c ung,  ề xuất p ƣơng  n tín  to n 4-5 

Tín  to n c c t ông số t iết kế v  kết  ợp vẽ  ìn  mô tả (nếu có) 5-6 

So s n  c c p ƣơng  n tín  to n t iết kế 6-7 

Lựa c ọn p ƣơng  n tín  to n 7-8 

Li n    t ực tế trong t iết kế công trìn  t ủy 9-10 

10.2. Kiểm tra – đánh giá gi a k : 

-  i m tra -   n  gi  giữa kì: c ấm v  bảo v  b i tập lớn v o tuần 8.  

- Nội dung v o p ần: Tín  to n t ấm bản   y, t iết kế  ập  ất, tín  lực c o  ập 

b  tông trọng lực 

- Đi m của b i ki m tra giữa k  có trọng số   %. 

Tiêu chí đánh giá bài kiểm tra 50’: 

Nội dung đánh giá Điểm 

Trìn  b y  ƣợc k  i ni m c ung,  ề xuất p ƣơng  n tín  to n 4-5 

Tín  to n c c t ông số t iết kế v  kết  ợp vẽ  ìn  mô tả (nếu có) 5-6 

So s n  c c p ƣơng  n tín  to n t iết kế 6-7 

Lựa c ọn p ƣơng  n tín  to n 7-8 



 
 

Li n    t ực tế trong t iết kế công trìn  t ủy 9-10 

10.3. Kiểm tra – đánh giá cuối kì:  

-   b i t i sau tuần  3. Trọng số: 5 %.      

- P òng t i t ực   n  do p òng Đ o tạo xếp. 

- Hìn  t ức: t ực   n  tr n m y,  ƣợc p ép sử dụng t i li u. 

- T ời gian:  5  p út. 

 Tiêu chí đánh giá bài kiểm tra cuối kỳ: 

Nội dung đánh giá Điểm 

Trìn  b y  ƣợc k  i ni m c ung,  ề xuất p ƣơng  n tín  to n 4-5 

Tín  to n c c t ông số t iết kế v  kết  ợp vẽ  ìn  mô tả (nếu có) 5-6 

So s n  c c p ƣơng  n tín  to n t iết kế 6-7 

Lựa c ọn p ƣơng  n tín  to n 7-8 

Li n    t ực tế trong t iết kế công trìn  t ủy 9-10 

10.4. Lịch thi, kiểm tra:  

-  i m tra giữa k : tuần t ứ 8. 

- Ki m tra cuối k : sau tuần t ứ   . 

- Lịc  t i: Do p òng Đ o tạo xếp. 

11. Các yêu cầu khác của giảng viên: 

- Bố trí lịc   ọc, t ời gian  ọc t eo  úng lịc  trìn  cụ t  . 

- C c giờ lý t uyết  ƣợc bố trí  ọc tại p òng  ọc c ức năng. P òng cần  ƣợc 

trang bị Projector    p ục vụ công t c giảng dạy. Nếu p òng  ọc lớn cần có t  m micro, 

loa 

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 09 năm 2021    

Duyệt 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dũng 

Trƣởng bộ môn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Ngô Sĩ Huy 

 

Giảng viên 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Hà Phƣơng 

 

 

 


